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I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. (0,5 điểm) Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do:
	A. Một loại chuột gây ra.                                 
	B. Một loại kí sinh trùng gây ra.

	C. Một vi khuẩn gây ra.        
	D. Một loại vi rút gây ra.


Câu 2. (0,5 điểm) Việc làm nào dưới đây chỉ có phụ nữ làm được?
	A. Làm bếp                                                   
	B. Chăm sóc con                            

	C. Mang thai và cho con bú                          
	D. Thêu và may giỏi


Câu 3. (0,5 điểm) Khói thuốc lá có thể gây ra những bệnh gì?
	A. Bệnh về tim mạch                                                   
	B. Ung thư phổi                            

	C. Viêm phế quản                          
	D. Tất cả các bệnh trên


Câu 4. (0,5 điểm) Tuổi dậy thì ở con trai thường bắt đầu vào khoảng nào?

	A. Từ 10 đến 15 tuổi.
	B. Từ 10 đến 19 tuổi.

	C. Từ 13 đến 17 tuổi.
	D. Từ 15 đến 19 tuổi.


Câu 5. (0,5 điểm) Khi gặp phụ nữ mang thai nơi công cộng chúng ta nên làm gì?

	A. Nhường chỗ ngồi.                                 
	B. Nhường bước chỗ đông người.

	C. Mang đỡ vật nặng.        
	D. Tất cả các ý trên đều đúng.


Câu 6. (0,5 điểm) HIV có nguy cơ lây nhiễm qua đường nào?
	A. Đường máu                                                   
	B. Đường tình dục                            

	C. Từ mẹ lây sang con khi mang thai                          
	D. Cả A, B, C đều đúng


Câu 7: (1 điểm) Tác nhân gây ra bệnh viêm não là:
A. Do một loại vi rút có trong máu gia súc và động vật hoang dã gây ra

B. Do một loại kí sinh trùng gây ra

C. Do muỗi vằn hút các con vật bị bệnh và truyền vi rút gây bệnh sang người

Câu 8. (1 điểm) Khi sử dụng thuốc kháng sinh chúng ta không nên làm gì?

A. Tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ.

B. Dùng thuốc kháng sinh khi biết chính xác cách dùng và biết thuốc đó dùng cho loại bệnh nhiễm khuẩn nào.
C. Nếu đang dùng thuốc kháng sinh mà có hiện tượng dị ứng thì phải dừng lại ngay.

D. Nếu đang dùng thuốc kháng sinh mà có hiện tượng dị ứng thì vẫn phải dùng hết cho hết liều theo chỉ dẫn ban đầu của bác sĩ.


Câu 9. (1 điểm) Điền các từ: “ăn chín, rửa tay sạch, tiêu hóa, uống sôi” vào chỗ chấm sao cho phù hợp.
 Bệnh viêm gan A lây qua đường ……………… Muốn phòng bệnh cần: “ …………”, 

“……………….……”,……………….……trước khi ăn và sau khi đi đại tiện.

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Cần làm gì để đề phòng bệnh sốt xuất huyết?
Câu 2. (1,5 điểm) Em nên làm gì và không nên làm gì để bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì.
Câu 3. (1 điểm) Em nên làm gì để phòng bệnh viêm gan A? Vì sao? Người mắc bệnh viêm gan A cần lưu ý gì?










